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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 86/2013/TT-BTC
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013 

THÔNG TƯ
Quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH 10 ngày 29/6/2001 và Luật số  
42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Hải 
quan;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số  78/2006/QHỈ0 ngày 29/11/2006, Luật sửa 
đổi, bổ sung một số  Điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 
20/11/2012 và các văn bản quy định chi tiết Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày’ 15/12/2005 của Chính phủ  
quy định chi tiết một số Điều của Luật hải quan vể thủ tục hải quan, idem fra, 
giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 quy định chỉ tiết 
một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đổi với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khấu thương mại;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ  
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hài quan,
Bộ truởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định cụ thể áp dụng chế 

độ ưu tiên trong quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều 
kiện như sau:

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng
1. Áp dụng chế độ ưu tiên ừong quản lý nhà nước về hải quan đối với 

doanh nghiệp đủ điều kiện quy định tại Thông tư này.
2. Ngoài các ưu tiên được hưởng theo quy định tại Thông tư này, doanh 

nghiệp còn được hưởng các ưu tiên khác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải 
quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

3. Doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước về hải quan (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp ưu tiên) được hưởng chế độ 
ưu tiên quy đinh tại Thông tư này ở tất cả các đơn vị hải quan trong toàn quốc, 
cả ừong giai đoạn làm thủ tục thông quan hàng hóa và giai đoạn kiểm tra sau 
thông quan.
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4. Khi được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên thì tất cả hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp quy định tại Điều 2 dưới đây được hưởng chế 
độ ưu tiên tương ứng quy định tại Chương 4 Thông tư này (trừ hàng hóa do 
doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác cho các doanh nghiệp khác).

Điều 2. Các loại doanh nghiệp ưu tiên
Doanh nghiệp ưu tiên gồm ba loại:
1. Doanh nghiệp được ưu tiên trong xuất khẩu, nhập khẩu tất cả các mặt 

hàng, loại hình xuất khẩu, nhập khẩu.
2. Doanh nghiệp được ưu tiên trong xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy 

sản, dệt may, da giày và nhập khẩu hàng hóa là nguyên phụ liệu để sản xuất 
hàng hóa xuất khẩu nêu trên.

3. Doanh nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận là 
doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao được ưu 
tiên trong nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất; xuất khẩu sản phẩm công nghệ 
cao.

Chương II
ĐIỀU KIỆN DOANH NGHIỆP Ư U TIÊN

Doanh nghiệp được xét chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư này 
phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện từ Điều 3 đến Điều 9 dưới đây:

Điều 3. Điều kiện về tuân thủ pháp luật
1. Thời hạn đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp là 24 

(hai mươi bốn) tháng trở  về trước, kể từ  ngày Tổng cục Hải quan nhận được văn 
bản của doanh nghiệp đề nghị được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên.

2. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp không vi 
phạm các pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý về một trong những hành 
vi dưới đây được coi là đáp ứng điều kiện tuân thủ pháp luật:

2.1. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất 
• khẩu, cấm nhập khẩu không đúng quy định của pháp luật.

2.2. Bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế, buôn lậu, vận chuyển trái 
phép hàng hoá qua biên giới;

2.3. Quá 3 (ba) lần bị các cơ quan hải quan, cơ quan thuế xử lý hành vi 
khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, 
hoàn với mức xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền mỗi lần vượt quá thẩm 
quyền của Chi cục trưởng hoặc các chức danh tương đương theo quy định của 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2.4. Bị cơ quan hải quan xử lý hành chính về hành vi không chấp hành 
yêu cầu của cơ quan hải quan trong kiểm tra hải quan, cung cấp thông tin, hồ sơ 
doanh nghiệp.
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Điều 4. Điều kiện về thanh toán
Thực hiện thanh toán các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định 

của Ngân hàng N hà nước. Thanh toán thuế qua ngân hàng hoặc kho bạc.

Điều 5. Điều kiện về kế toán, tài chính
Áp dụng chuẩn mực kế toán được Bộ Tài chính chấp nhận. Mọi hoạt động 

kinh tế phải được phản ánh đầy đủ trong số kế toán. Báo cáo tài chính hàng năm 
được công ty kiếm  toán đủ điều kiện chấp nhận các nội dung trọng yếu và đánh 
giá hoạt động kinh doanh có hiệu quả, không có khoản nợ thuế quá hạn trong 2 
(hai) năm liền kề năm xem  xét.

Điều 6. Điều kiện về kim ngạch
1. Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư  này: kim 

ngạch xuất khấu, nhập khẩu tối thiếu đạt 200 (hai trăm ) triệu USD/năm.

2. Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư  này: kim 
ngạch xuất khẩu tối thiếu đạt 50 (năm mươi) triệu USD/năm.

3. Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này, không
quy định kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại khoản 1 và 2 Điều này là
kim ngạch bình quân trong 2 (hai) năm xem xét.

Điều 7. Điều kiện về thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử
1. Tại thời điểm cơ quan hải quan xem xét đánh giá, thấm định, doanh

nghiệp đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử với cơ quan hải quan, thủ tục thuế
điện tử vói cơ quan thuế.

2. Doanh nghiệp có hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin đáp 
ứng yêu cầu trao đối dữ liệu điện tử giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan.

Điều 8. Điều kiện về độ tin cậy
1. Cơ quan hải quan xác định độ tin cậy về sự tuân thủ pháp luật trong 

tương lai của doanh nghiệp căn cứ vào các tiêu chí về bộ máy kiếm  soát nội bộ 
của doanh nghiệp, cơ chế kiểm soát tài chính, việc họp tác của doanh nghiệp với 
cơ quan hải quan, cơ  quan quản lý thuế (theo bộ tiêu chí đánh giá của T ổng cục 
Hải quan).

2. Đối với doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 đến 
Điều 7 Thông tư này, nhưng cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở đế xác định độ 
tin cậy về sự tuân thủ pháp luật trong tương lai của doanh nghiệp thì chưa công 
nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Điều 9. Tự nguyện đề nghị được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên
1. Doanh nghiệp có yêu cầu được áp dụng chế độ ưu tiên, tự đối chiếu với 

các điều kiện, có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan xét, công nhận là doanh 
nghiệp ưu tiên và cam kết tuân thủ tốt các quy định của pháp luật.
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2. D oanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng các chương trình, kế hoạch, sắp 
xếp bộ máy, nhân sự, đầu tư phương tiện, thiết bị đế đảm  bảo đáp ứng đủ và duy 
trì được các điều kiện quy định đối với doanh nghiệp ưu tiên.

Chương III
THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, CÔNG NHẬN, GIA HẠN, TẠM ĐÌNH CHỈ, 

ĐÌNH CHỈ DOANH NGHIỆP Ư U TIÊN 

Điều 10. Thẩm quyền công nhận, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ áp 
dụng chế độ ưu tiên

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thẩm  quyền quyết định việc 
công nhận, gia hạn, tạm  đình chỉ, đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên.

2. Cục Kiểm  tra sau thông quan chủ trì, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục 
Hải quan trong việc thấm  định điều kiện, công nhận, gia hạn, tạm  đình chỉ, đình 
chỉ và quản lý doanh nghiệp ưu tiên.

3. Các đơn vị thuộc Tống cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố có 
trách nhiệm phối họp, cung cấp thông tin, nhận xét, đánh giá về quá trình chấp 
hành pháp luật, tình hình hoạt động xuất khấu, nhập khấu của doanh nghiệp.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên
1. Tổng cục H ải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan) là đơn vị tiếp nhận 

hồ SO' đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

2. Hồ sơ gồm:

2.1. Văn bản đề nghị: 01 bản chính (theo mẫu 01/DNUT ban hành kèm 
theo Thông tư  này) trong đó doanh nghiệp tự xác định, đề nghị loại doanh 
nghiệp ưu tiên;

2.2. Báo cáo tình hình, thống kê số liệu xuất khẩu, nhập khẩu của doanh 
nghiệp trong 02 năm gần nhất: 01 bản chính;

Thòi gian thống kê là trọn năm, từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm. Đối 
vói năm đang thực hiện: nếu mới thực hiện được từ 6 tháng trở xuống thì lấy số 
liệu của 2 năm trở  về trước; nếu đã thực hiện trên 6 tháng thì lấy số liệu các 
tháng đã thực hiện và dự tính số liệu cả năm (theo mẫu 02 /DNUT ban hành kèm 
theo Thông tư này).

2.3. Báo cáo chấp hành pháp luật 02 năm gần nhất (nếu bị xử lý vi phạm 
thì nêu rõ số lần, hành vi, hình thức xử phạt, mức xử phạt, cấp xử phạt, tình hình 
chấp hành quyết định xử phạt): Nộp 01 bản chính;

2.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 02 năm  gàn nhất: Nộp 01 bản 
sao có xác nhận của doanh nghiệp;

2.5. Bản kết luận kiểm toán và thanh tra (nếu có) gần nhất (không quá 01 
năm): Nộp 01 bản sao có xác nhận của doanh nghiệp, xuất trình bản chính;

2.6. Bản tự  phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính 
của doanh nghiệp;
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2.7. Bản tự đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp; quy 
trình tác nghiệp nội bộ, trong đó mô tả đầy đủ quy trình tác nghiệp nghiệp vụ 
của tất cả các bộ phận liên quan trong chuỗi cung ứng (như bộ phận liên quan 
tới thủ tục xuất nhập khẩu: logistic, kế toán, mua hàng, bán hàng, quản lý chất 
lượng sản phâm);

2.8. Các giấy tờ khác mà doanh nghiệp thấy cần thiết cung cấp cho cơ 
quan hải quan, hỗ trợ cơ quan hải quan trong quá trình thấm định (như các giấy 
chứng nhận khen thưởng, chứng nhận quốc tế và quốc gia, các tiêu chuẩn quản 
lý áp dụng).

Điều 12. Thẩm định điều kiện doanh nghiệp ưu tiên
1. Đối tượng thẩm định: Là doanh nghiệp và các chi nhánh, công ty con 

hạch toán phụ thuộc.
2. Hình thức thẩm định bao gồm thẩm định hồ sơ và thẩm  định thực tế.

2.1. Thẩm định hồ sơ được thực hiện:

-  Trôn c ơ  sở hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, tra cứu cơ sở dữ liệu và các 
nguồn thông tin khác về quá trình chấp hành pháp luật hải quan và kim ngạch 
xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

- Ý  kiến đánh giá, nhận xét của các cơ quan liên quan bao gồm:

+ Cơ quan đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan (bao gồm cả việc 
chấp hành pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khấu) là Cục Hải quan 
tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, nơi doanh nghiệp có hoạt động 
xuất khẩu, nhập khẩu và các đơn vị trực thuộc Tống cục Hải quan.

+ Cơ quan thẩm định mã số hàng hoá xuất nhập khẩu là Cục Hải quan 
tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. M ã số các m ặt hàng doanh 
nghiệp đã xuất khẩu, nhập khấu (trừ mặt hàng nhập khấu theo loại hình không 
thuộc diện chịu thuế như nhập chê xuất, xuât chẽ xuât) đã được doanh nghiệp và 
Cục Hải quan tỉnh, thành phố thấm định, thống nhất là căn cứ đưa vào Bản ghi 
nhớ để doanh nghiệp sử dụng khai hải quan khi làm thủ tục xuất khấu, nhập 
khẩu trên phạm vi toàn quốc.

+ Cơ quan xác nhận việc tuân thủ pháp luật về thuế nội địa và thực hiện 
thủ tục thuế điện tử là cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký, thực hiện nghĩa 
vụ nộp các khoản thuế nội địa.

+ Các cơ quan đánh giá sự tuân thủ pháp luật theo đúng chức năng, thấm 
quyền của mình. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ  ngày nhận được 
văn bản đề nghị của Tống cục Hải quan, các cơ quan có trách nhiệm  trả lời bằng 
văn bản.

Trường họp hồ sơ không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại 
Chương II Thông tư  này thì Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời doanh nghiệp.
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2.2. Thẩm định thực tế: Việc thẩm  định thực tế do Cục Kiếm  tra  sau thông 
quan trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, thành phô nơi 
doanh nghiệp đóng trụ sở chính thực hiện.

Việc thẩm định thực tế thực hiện sau khi kết quả thẩm  định hồ sơ doanh 
nghiệp đáp ứng điều kiện quy định hoặc tiến hành đồng thời với quá trình thấm 
định hồ sơ, nội dung gồm:

- Đánh giá sự tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế đối với hoạt 
động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp;

- Đánh giá khả năng kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp;

- Kiểm  tra hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin  của doanh 
nghiệp để đáp ứng yêu cầu kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử giữa doanh nghiệp và 
cơ quan hải quan, cơ quan thuế.

3. Xử lý kết quả thấm định:
Căn cứ kết quả thẩm định; ý kiến đánh giá của các đơn vị, cơ quan trong, 

ngoài ngành; các kết luận kiểm toán và thanh tra (nếu có); các thông tin khác thu 
thập được; đối chiếu với các điều kiện doanh nghiệp ưu tiên quy định từ Điều 3 
đến Điều 9, Chương II Thông tư  này, Cục Kiểm tra sau thông quan lập báo cáo 
đánh giá, trình Tổng cục trưởng Tổng cục H ải quan xem  xét, quyết định.

4. Thời gian xem  xét công nhận doanh nghiệp ưu tiên không quá 45 (bốn 
mươi lăm) ngày làm việc kế từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. Đối với các 
trường hợp phức tạp, doanh nghiệp lớn thì có the gia hạn m ột lần nhưng không 
quá 30 (ba mươi) ngày làm việc. Trường họp doanh nghiệp được đánh giá là 
không đáp ứng điều kiện doanh nghiệp ưu tiên thì Tông cục Hải quan có văn 
bản thông báo cho doanh nghiệp biết.

Điều 13. Lập bản ghi nhớ
1. Trường hợp doanh nghiệp được đánh giá là đáp ứng các điều kiện 

doanh nghiệp ưu tiên, được lo n g  cục trưởng Tống cục Hải quan chấp thuận thì 
Cục Kiếm tra sau thông quan và doanh nghiệp tiến hành lập bản ghi nhớ (mẫu 
03/DNU T) trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký bản ghi nhớ (MOU).

2. Bản ghi nhó’ ngoài các nội dung khác tùy theo đặc diêm, tình hình hoạt 
động của từng doanh nghiệp, phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, e-mail của doanh nghiệp;

- Loại doanh nghiệp ưu tiên;

- Trách nhiệm của doanh nghiệp;

- Trách nhiệm của Tống cục Hải quan;

- Thống nhất về xác định m ã số các mặt hàng doanh nghiệp đã xuất khẩu, 
nhập khẩu (trừ m ặt hàng nhập khẩu theo loại hình không thuộc diện chịu thuế 
như nhập chế xuất, xuất chế xuất).
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Điều 14. Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên
1. Người ký quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên là Tổng cục 

trưởng Tống cục Hải quan.

2. Thời hạn ban hành quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên không 
quá 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định.

3. Mau Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên ban hành kèm theo 
Thông tư  này (mẫu 04 /DNUT).

Điều 15. Đánh giá lại, gia hạn
1. Thời hạn doanh nghiệp được hưởn g  chế độ ưu tiên lần đầu là 24 (hai 

mươi bốn) tháng kể từ ngày Tổng cục trưởng lo n g  cục Hải quan ký Quyết định 
áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp. Sau thời hạn này, Tống cục Hải 
quan thực hiện đánh giá lại, nếu doanh nghiệp vẫn đáp ứng các điều kiện quy 
định thì được gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

2. Trước 60 (sáu mươi) ngày tính đến ngày hết hiệu lực của Quyết định 
công nhận doanh nghiệp ưu tiên, Tổng cục Hải quan thông báo để doanh nghiệp 
có đơn đề nghị gia hạn chế độ ưu tiên.

3. Thủ tục đánh giá lại:

- Thẩm định hồ sơ như quy định tại điếm 2.1 Điều 12 Thông tư này;

- Thẩm định thực tế được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro.

Thời gian xem  xét, đánh giá lại không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc. 
Trường hợp đến ngày hết hiệu lực của Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu 
tiên m à thủ tục đánh giá lại, công nhận lại chưa hoàn thành thì doanh nghiệp vẫn 
được áp dụng đầy đủ mọi chế độ ưu tiên.

4. Nếu kết quả đánh giá lại doanh nghiệp vẫn đáp ứng điều kiện quy định 
thì Tổng cục Hải quan căn cứ vào mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, 
ban hành quyết định gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp trong 
thòi hạn từ 36 (ba mươi sáu) đến 60 (sáu mươi) tháng tiêp theo theo mâu 
05/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này):

- 60 (sáu m ươi) tháng đối vói các doanh nghiệp không có vi phạm bị xử lý 
hoặc có 01 (một) vi phạm trong mỗi lĩnh vực thuế, hải quan và bị xử phạt vi 
phạm hành chính với mức phạt tiền không vượt quá thẩm  quyền của Chi cục 
trưởng;

- 3 6  (ba mươi sáu) tháng đối với các doanh nghiệp ưu tiên có nhiều hơn 
01 vi phạm trong mỗi lĩnh vực thuế, hải quan và bị xử phạt vi phạm hành chính 
vói mức phạt tiền mỗi lần không vượt quá thẩm  quyền của Chi cục trưởng, 
nhưng vẫn đáp ứng được điêu kiện tuân thủ pháp luật theo quy định tại Điêu 3 
Thông tư này.
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Điều 16. Tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định tạm đình chỉ 

chế độ ưu tiên quy định tại chương IV Thông tư này khi xác định doanh nghiệp 
có một trong các vi phạm sau đây:

1.1. D oanh nghiệp vi phạm một trong các quy định tại Điều 3 Thông tư
này.

1.2. D oanh nghiệp không đáp ứng quy định tại Điều 8 Thông tư  này.

2. Thời gian tạm đình chỉ từ 60 (sáu mươi) đến 180 (một trăm  tám mươi) 
ngày. Trong trường họp có lý do chính đáng (do nguyên nhân khách quan), hết 
thời hạn trên m à doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục xong sai sót thì được gia hạn 
thời hạn tạm đình chỉ một lần nhưng không quá 60 (sáu mươi) ngày.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá vi phạm của Cục hải quan tỉnh, thành phố 
liên quan, báo cáo làm rõ của doanh nghiệp (nêu rõ biện pháp cải tiến, cách thức 
thực hiện các khuyến nghị của cơ quan hải quan), nếu doanh nghiệp vân đáp ứng 
đầy đủ các điều kiện doanh nghiệp ưu tiên hoặc sau khi các cơ quan chức năng 
liên quan đánh giá hành vi vi phạm của doanh nghiệp vẫn đáp ứng điều kiện 
tuân thủ pháp luật theo quy định tại Điều 3 Thông tư  này thì Tống cục trưởng 
Tống cục H ải quan xem xét quyết định huỷ Quyết định tạm đình chi.

3. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tống cục Hải quan nếu phát hiện doanh 
nghiệp có vi phạm thì báo cáo long  cục Hải quan (Cục Kiếm tra sau thông 
quan) đế xem  xét, quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế đ ộ ưu tiên (mẫu 
06/DNUT), Quyết định hủy Quyết định tạm đình chỉ (mẫu 07/DNUT ban hành 
kèm theo Thông tư này).

Điều 17. Đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định đinh chỉ chế 

độ ưu tiên quy định tại Chương IV Thông tư này (mẫu 08/DNUT) trong các 
trường họp sau đây:

1.1. Doanh nghiệp không còn đáp ứng các điều kiện về doanh nghiệp ưu 
tiên theo quy định tại Thông tư  này.

1.2. Doanh nghiệp không khắc phục được các sai sót, vi phạm  đã được cơ 
quan hải quan thông báo; hết thời hạn tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên m à 
doanh nghiệp không khắc phục được sai sót, khiếm  khuyết.

1.3. Doanh nghiệp xin rút khỏi chế độ ưu tiên; hoặc hết thòi hạn công 
nhận m à doanh nghiệp không đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

2. Trường họp doanh nghiệp đã bị đình chỉ chế độ ưu tiên thì trong 02 
(hai) năm tiếp theo không được Tổng cục Hải quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét 
công nhận doanh nghiệp ưu tiên.
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Chương IV 
CHẾ Đ ộ ƯU TIÊN

Điều 18. Các ưu tiên trong giai đoạn thông quan
1. Miễn kiểm tra hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa (trừ 

trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng):
- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan hải quan 

về tính hợp pháp, hợp lệ, nội dung khai hải quan.
- Miễn kiểm tra thực tế hàng hóa gồm miễn kiểm tra thủ công và miễn 

kiểm tra bằng máy móc, thiết bị. Trường họp phải kiểm tra thì được kiểm tra 
trước, kiểm tra bằng phương tiện kỹ thuật, được yêu cầu kiểm tra hàng hoá tại 
địa điểm do doanh nghiệp lựa chọn.

2. Được sử dụng bộ chứng từ bao gồm hóa dơn thương mại, giấy đóng gói 
hàng hóa, lệnh giao hàng và bản tự kê khai thuế đóng dấu, ký tên của đại diện 
doanh nghiệp để thông quan hàng hóa trong trường họp hệ thống dữ liệu của cơ 
quan hải quan gặp sự cố hoặc tạm dừng hoạt động.

Trong trường họp này, Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai có hệ thống 
điện tử gặp sự cố, tạm dừng hoạt động có trách nhiệm thông báo cho Chi cục hải 
quan cửa khẩu nơi thông quan hàng hóa biết để phối hợp  thực hiện.

3. Không phải đăng ký với cơ quan hải quan định mức tiêu hao nguyên 
vật liệu, không phải nộp báo cáo thanh khoản với cơ quan hải quan vói điều kiện 
doanh nghiệp có phần mềm quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đáp ứng 
được yêu cầu quản lý, kiểm tra của cơ quan hải quan.

Định kỳ hàng quý doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan báo cáo 
xuất - nhập - tồn nguyên vật liệu nhập khẩu trên cơ sở định mức doanh nghiệp tự 
xây dựng. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của 
định mức tự xây dựng.

Điều 19. Các ưu tiên trong giai đoạn sau thông quan
1.Trong thời gian doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên, cơ quan hải 

quan không kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp (trừ trường hợp có 
dấu hiệu vi phạm rõ ràng).

Trong trường hợp được cơ quan hải quan thông báo những sai sót hoặc 
những vấn đề cần được làm rõ thì doanh nghiệp có trách nhiệm kiếm tra lại, giải 
trình với cơ quan hải quan. Hình thức giải trình, địa điểm giải trình thực hiện 
theo quy định tại Điều 145 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của 
Bộ Tài chính.

2. Kiểm tra để phục vụ cho việc công nhận, gia hạn hoặc đình chỉ chế độ 
ưu tiên. Phạm vi, nội dung kiểm tra tùy theo yêu cầu quản lý theo dõi của cơ 
quan hải quan.
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Điều 20. Khai hải quan một lần
1. Việc khai tờ  khai m ột lần và thòi hạn thanh khoản tờ khai m ột lần thực 

hiện theo quy định tại Điều 9, nghị đinh 154/2005/ND-CP ngày 15/12/2005 của 
Chính phủ.

2. Doanh nghiệp ưu tiên được khai hải quan một lần dưới hai hình thức:

- Đối với hàng hóa xuất khấu, nhập khấu qua biên giới, qua cửa khẩu thì 
thực hiện khai hải quan trước, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa sau;

- Đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ; nguyên liệu linh kiện phụ tùng 
phục vụ sản xuất của doanh nghiệp m ua từ kho ngoại quan được thực hiện nhập 
khẩu hàng hóa trước (có sự giám sát của cơ quan hải quan, giám sát bằng biên 
bản giao nhận hàng hoá giữa doanh nghiệp và chủ kho ngoại quan), khai hải 
quan sau.

Điều 21. Ưu tiên các thủ tục về thuế
1. Được ưu tiên áp dụng chế độ tự thanh khoản, hoàn thuế trước, kiểm  tra

sau.

Doanh nghiệp tự tính toán số lượng hàng hóa thực tế đưa vào sản xuất, 
hàng hóa còn tồn, tự tính số thuế phải nộp bổ sung hoặc số thuế không phải nộp. 
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan hải quan về nội dung 
thanh khoản. Căn cứ trên kết quả tự  thanh kh oản của doanh nghiệp, cơ quan hải 
quan ra quyết định thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế.

2. Không phải nộp tiền chậm nộp, không bị xử lý vi phạm hành chính về 
hải quan, về thuế đối vói các trường hợp bị ấn định thuế do m ã số hàng hóa đã 
được cơ quan hải quan thống nhất, thẩm định trước đó không đúng và doanh 
nghiệp vẫn được coi là tuân thủ pháp luật.

Chương V 
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN

Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan hải quan
1. Cục Kiêm tra  sau thông quan là đơn vị chuyên trách giúp Tông cục 

trưởng Tông cục Hải quan thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1.1. Tham mưu xây dựng, hoàn chỉnh chế độ ưu tiên;

1.2. Chủ trì thẩm  định, tổ chức lấy ý kiến các đơn vị, cơ quan liên quan;

1.3. Thực hiện chế độ khảo sát định kỳ hàng năm để đánh giá việc duy trì 
các diêu kiện của doanh nghiệp ưu tiên;

1.4. Đầu mối tham  mưu xử lý các vấn đề phát sinh; tham  mưu họp tác 
quốc tế về doanh nghiệp ưu tiên;

1.5. Phân công, thông báo tới doanh nghiệp ưu tiên danh sách công chức 
hải quan chuyên quản quản lý doanh nghiệp ưu tiên;
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Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích tình hình hoạt động, số liệu 
hàng hóa xuất khấu, nhập khấu của doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp nâng 
cao năng lực tuân thủ pháp luật, phát hiện sớm các sai sót để kịp thời khắc phục. 
Trường họp phát hiện doanh nghiệp có sai sót hoặc phát hiện vấn đề cần được 
làm rõ thì thông báo cho doanh nghiệp biết đổ tự kiểm tra lại:

- Nêu doanh nghiệp công nhận phát hiện của cơ quan hải quan là đúng thì 
yêu cầu doanh nghiệp tự khắc phục (như khai bổ sung; bổ sung chứng từ; nộp 
thuế bổ sung);

- Nếu doanh nghiệp chưa thống nhất với thông báo của cơ quan hải quan 
thì doanh nghiệp có văn bản (kèm chứng từ, tài liệu chứng minh) giải trình.

1.6. sẵn sàng đáp ứng, giải thích các yêu cầu của doanh nghiệp về chính 
sách, pháp luật hải quan, pháp luật thuế;

1.7. Đào tạo kiến thức về doanh nghiệp ưu tiên cho Cục H ải quan tỉnh, 
thành phố và đầu mối của các doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu 
tiên.

2. Tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố, tùy số lượng doanh nghiệp ưu tiên 
trên địa bàn đế phân công một nhóm công chức thực hiện những nhiệm vụ sau 
đây:

2.1. Hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ đồ nghị công nhận doanh nghiệp 
ưu tiên;

2.2. Tổ chức kiểm  tra thực tế các điều kiện của doanh nghiệp theo yêu cầu 
của Tổng cục Hải quan (Cục Kiếm tra sau thông quan);

2.3. Lập báo cáo đánh giá về doanh nghiệp;

2.4. Thường xuyên theo dõi hoạt động xuất nhập khấu của doanh nghiệp, 
giúp doanh nghiệp duy trì các điều kiện và kịp thời phát hiện, khắc phục các sai 
sót. Định kỳ báo cáo kết quả theo dõi doanh nghiệp về Tổng cục Hải quan;

2.5. Phối hợp với doanh nghiệp xử lý các vấn đề phát sinh trong phạm vi 
địa bàn do Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý.

Điều 23. Trách nhiệm của doanh nghiệp ưu tiền
1. Tuân thủ tốt pháp luật.

2. Thành lập một bộ phận hoặc chỉ định người chuyên trách về thực hiện 
chế độ ưu tiên. Bộ phận này có nhiệm vụ: là đầu mối trao đổi, cung cấp thông 
tin, phối họp với bộ phận chuyên trách doanh nghiệp ưu tiên của cơ quan hải 
quan; thực hiện chế độ báo cáo; điều phối mọi hoạt động của doanh nghiệp theo 
chế độ ưu tiên.

3. Xây dựng và thực hiện chế độ thường xuyên tự kiểm tra và báo cáo kết 
quả hoạt động xuất khấu, nhập khấu với Tổng cục Hải quan. Đ ịnh kỳ cung cấp 
tình hình, số liệu về hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu cho cơ quan hải quan:
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- Định kỳ hàng quý, doanh nghiệp cung cấp cho Tổng cục Hải quan tình 
hình, số liệu hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu của quý trước (theo mẫu 
09a/DNUT, 09b/D N U T ban hành, kèm  theo Thông tư này);

- Cách thức cung cấp: Qua m ạng vi tính được kết nối giữa Tổng cục Hải 
quan và doanh nghiệp.

4. Xây dựng, thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan thông tin về 
bộ phận/ Người đảm nhiệm vai trò đầu mối liên lạc chuyên trách của doanh 
nghiệp.

5. Chịu trách nhiệm thực hiện chế độ trao đối thông tin thường xuyên với 
cơ quan hải quan, sẵn sàng phối họp, làm rõ các nghi vấn theo yêu cầu của cơ 
quan hải quan hoặc công chức hải quan chuyên trách quản lý doanh nghiệp.

6. Thường xuyên thực hiện việc tự kiểm tra, phát hiện, khắc phục sai sót. 
Trường họp phát sinh mặt hàng xuất khấu, nhập khâu mới chưa được hai bên 
thống nhất mã số thì doanh nghiệp đề xuất m ã số mặt hàng, thông báo cho Cục 
Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính xem xét, thống nhât.

7. Hợp tác tốt với cơ quan hải quan khi cơ quan hải quan kiểm tra. Khi 
được cơ quan hải quan thông báo những sai sót hoặc những vấn đề chưa rõ trong 
hồ sơ hải quan, doanh nghiệp có trách nhiệm kiếm tra lại, trả lời, giải trình đầy 
đủ, kịp thời những vấn đề cơ quan hải quan thông báo.

8. Trong trường họp cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra tại trụ sở doanh 
nghiệp hoặc doanh nghiệp đề nghị cơ quan hải quan đến làm việc về những vấn 
đề chưa rõ, doanh nghiệp có trách nhiệm  tạo điều kiện thuận lợi, họp tác đầy đủ 
vói đoàn kiểm  tra; những vấn đề có ý kiến khác nhau thì cùng tìm  phương án 
giải quyết phù họp quy định của pháp luật.

9. Trước khi thực hiện chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư  này, 
doanh nghiệp ưu tiên có trách nhiệm thông báo cho Tổng cục Hải quan, Chi cục 
hải quan nơi làm thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khâu của doanh nghiệp 
vê đại lý làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuât nhập khâu của doanh nghiệp và 
cam kêt vê sự tuân thủ pháp luật của đại lý. Trường hợp thay đôi đại lý làm  thủ 
tục hải quan thì cân phải thông báo cho cơ quan hải quan nói trên biết. Doanh 
nghiệp ưu tiên phải thường xuyên kiểm  tra việc tuân thủ pháp luật của đại lý làm 
thủ tục hải quan đê phát hiện sai sót (nêu có) và thông báo ngay cho cơ quan hải 
quan.

Chương VI 
XỬ LÝ VI PHẠM, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TỔ CHỨC THựC HIỆN

Điều 24. Xử lý vi phạm
1. Doanh nghiệp ưu tiên nếu vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức 

độ vi phạm m à bị xử lý theo quy định của pháp luật.
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2. Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân lợi dụng chế độ ưu tiên này để vi phạm 
chính sách, pháp luật; nếu vi phạm  thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị 
xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Khiếu nại, tố cáo
1. Mọi cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại; mọi công dân có quyền tố cáo 

nhũng vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện Thông tư  này.

2. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy 
định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 26. Trách nhiệm thực hiện
1. Tông cục trưởng Tông cục Hải quan căn cứ vào quy định tại Thông tư 

này chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện.

2. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm phối họp chặt chẽ với các cơ quan, 
đơn vị liên quan để đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy định 
tại Thông tư này.

Điều 27. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này thay thế Thông tư 63/2011/TT-BTC ngày 13/05/2011 và 

Thông tư 105/2011/TT-BTC ngày 12/07/2011 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi 
hành sau 45 (bốn mươi lăm) ngày, kế từ ngày ký.

2. Những doanh nghiệp ưu tiên đang được áp dụng theo Thông tư 
63/2011/TT-BTC ngày 13/05/2011 và Thong tư  105/2011/TT-BTC ngày 
12/07/2011 của Bộ Tài chính được tiếp tục áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định 
tại Thông tư này. Việc đánh giá lại, gia hạn đối với những doanh nghiệp này 
thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư này. Trường hợp doanh nghiệp un 
tiên có yêu cầu chuyển đổi loại doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Điều 2 
Thông tư, Tống cục trưởng Tống cục Hải quan xem xét quyết định, thủ tục thẩm 
định quy định tại Thông tư này./.

Nơi nhận :  K T . B Ộ  T R Ư Ở N G
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; T H Ứ  T R Ư Ở N G
- VP Quốc Hội, VP Chù tịch nước, VPCP;
- Viện KSNDTC, TANDTC;
- Văn phòng TW ban chỉ đạo chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Cục Kiểm tra văn bản — Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website

chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCHQ 
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Mầu 01/DNUT

Tên công ty.....

V/v đề nghị áp dụng 
chế độ ưu tiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ngày....tháng..... năm....

K ính gửi: Tổng cục Hải quan.

Tên công ty.... 

Mã số thuế:.... 

Địa chỉ trụ sở:

Số Đ T:............

E -m ail:...........

; sô FAX:

Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đầu tư số :...... ; ngày cấp:.................;
cơ quan cấp:.....................

Giấy chứng nhận đăng ký KD s ố : n g à y  cấp:......; cơ quan cấp:..............

Ngành nghề kinh doanh:..........................................................................................

Loại hình KD X K ,N K :..............................................................................................

Mặt hàng KD X K ,N K :..............................................................................................

Căn cứ điều kiện doanh nghiệp ưu tiên quy định tại các Đ iều 3 đến Điều 9
Thông tư s ố ...../ ...../TT-BTC ngày ....tháng ....n ăm .....của Bộ Tài chính quy định
về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối
với doanh nghiệp đủ điều kiện; Công ty ................... đã tự  đánh giá, đối chiếu với
quy định trên đây, nhận thấy có đủ điều kiện để được công nhận là doanh nghiệp 
ưu tiên theo khoản ... Điều 2 Thông tư số...

Công ty .....................x in  đảm bảo và chịu trách nhiệm trước pháp luật là
những tài liệu gửi kèm công văn này là trung thực, chính xác, cam kết chấp hành 
nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và của Thông tư  số ..../..../TT-BTC.

Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, quyết định công nhận Công 
ty ............là doanh nghiệp ưu tiên./.

Hồ sơ  gửi kèm:

- Theo quy định tại Đ iều 11 Thông tư này;

- Danh sách các công ty  con, chi nhánh hạch toán phụ thuộc (nếu có).

N ơi nhận:
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: ...

GIÁM ĐỐC
(ký  tên, đóng dấu)



Tên công ty: 
M ã số thuế:..

M ẫu 02/DNUT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, THỐNG KÊ SỐ LIỆU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 02 NĂM.
(Từ n g à y  tháng....năm ....đến ngày...tháng...năm ...)

I/ TÌNH H ÌN H  XU ẤT KHẨU, NHẬP KH Ẩ U

1) Các m ặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu'chính:

2) Đại lý làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp (tên, địa chỉ):

3) Các hình thức thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

4) Các ngân hàng thanh toán, tên , số hiệu tài khoản tại ngân hàng:

5) Phần mềm kế toán doanh nghiệp đang sử dụng:

6) Áp dụng chế độ kiểm soát tài chính nội bộ: Có: □ Chưa: □

7) Tình hình chấp hành quy định của pháp luật về kế toán (02 năm  gần nhất)

8) Tình hình chấp hành pháp luật (02 năm gần nhất) theo quy định tại Đ iều 3 Thông tư ..../.../TT-BTC.



II/THỐ NG KỂ SỐ LIỆU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

STT
Năm
báo
cáo

Số liệu hàng hóa XK Số liệu hàng hóa NK Số 'iền thuế đã nộp Tổng số 
tiền 

thuế đã 
nộp

Lọi
nhuận

sau
thuế

Ghi chúTên
hàng
chính

Xuất
xứ

Kim
ngạch
(USD)

r p  ATên
hàng
chính

Kim ngạch 
(USD)

Thuế
XK

Thuế
NK

Thuế
GTGT

Thuế
TTĐB

Thuế
TNDN

1 20...

2 20...

3 20...

(Trường họp có hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác, số liệu xuất nhập khẩu phải tách riêng kim ngạch)

Ngưòi lập
(kỷ, ghi rõ họ tên)

... ngày,.... tháng.... năm......
Giám đốc

(ký ghi rõ họ tên, đóng dâu)



M ẫu 03/DNUT

B ộ TÀI CHÍNH '
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........... /BGN/TCHQ-DN

BẢN GHI NHỚ 
Vê việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... tại trụ sở Tổng cục Hải quan - Lô E3, 
khu đô thị m ới c ầ u  Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận c ầ u  
Giấy, thành phố Hà Nội, đại diện Tổng cục Hải quan (bên A) và đại diện Công ty 
.. .(Bên B) (trong văn bản này gọi tắt là Hai bên):

Bên A: Tổng cục Hải quan.

Địa chỉ: Lô E3, khu đô thị mới c ầ u  Giấy, đường Dương Đình Nghệ, 
phưcmg Yên Hòa, quận c ầ u  Giấy, thành phố H à Nội.

Điện thoại cố định: 04.44520Ố06; số FAX: 04.39440641.

E-Mail: tongcuchaiquan@ customs.gov.vn

Đại diện: Ông ... ; chức vụ: ....

Bên B: Công ty ...

Địa c h ỉ:................................................................................................................

M ã số th u ế : ........................................................................................................

Điện thoại cố đ ịn h :..........................................................................................

F a x : ......................................................................................................................

W eb site :.............................................................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư số ... do ... cấp ngày ...

Đại diện theo pháp luật: Ông ... ; chức vụ: ... ;

Email: ...

Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu: ... cấp ngày ...

Căn cứ Thông tư số /TT-BTC ngày ... tháng ... năm  ... của Bộ Tài 
chính quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về 
hải quan đối với  doanh nghiệp đủ điều kiện (sau đây gọi tắt là Thông tư); hồ sơ đề

mailto:tongcuchaiquan@customs.gov.vn


nghị công nhận là doanh nghiệp ưu tiên của Công ty ... và kết quả thẩm định của 
......... , Hai bên đã thảo luận và thống nhất như sau:

Điều 1. Bên A công nhận bên B đủ điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên theo 
quy định tại Thông tư; bên A  là doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại khoản ... 
Đ iều 2 Thông tư.

Điều 2. Bên A giành cho bên B được hưởng các ưu tiên quy định tại 
Chương IV Thông tư.

Điều 3. Bên A  cam kết thực hiện các trách nhiệm  quy định tại Điều 22 
Thông tư.

Điều 4. Bên B cam kết thực hiện các trách nhiệm  quy định tại Điều 23 
Thông tư.

Điều 5. Đến thòi hạn đánh giá lại, gia hạn được quy định tại Điều 15 của 
Thông tư .../TT-BTC m à bên B không còn đáp ứng điều kiện doanh nghiệp ưu 
tiên hoặc khi bên B đề nghị không tiếp tục áp dụng chế độ ưu tiên, bên A có 
quyền quyết định đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên đối với bên B

Điều 6. Hai bên thống nhất về xác định m ã số các m ặt hàng do bên B đã
xuất nhập khẩu (tạo thành phụ lục kèm Bản ghi nhớ này). M ã số hàng hóa đã 
được Hai bên thống nhất là căn cứ để bên B khai hải quan khi làm thủ tục xuất 
nhập khẩu hàng hóa. Trong quá trình được công nhận chế độ ưu tiên, nếu phát 
sinh m ã số hàng hoá xuất khấu, nhập khẩu mới, yêu cầu bên B tiếp tục bổ sung 
kịp thời.

Điều 7. Thời hạn thực hiện chế độ ưu tiên làn đầu m à bên A  dành cho bên 
B là 24 tháng kể từ  ngày Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định công nhận 
doanh nghiệp ưu tiên. Sau thòi hạn này, Hai bên đánh giá lại để xem  xét việc gia 
hạn áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Điều 15 Thông tư.

Điều 8. Hai bên cam kết, sau khi bên B được công nhận là doanh nghiệp ưu 
tiên, mỗi bên sẽ tố chức một bộ phận chuyên trách để thường xuyên phối hợp với 
nhau thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả nhất các trách nhiệm quy định và giải 
quyết các vấn đề phát sinh theo, đúng quy định của pháp luật.

Đơn vị chuyên trách của bên A  là Cục Kiểm tra  sau thông quan, số điện
th o ạ i:..........; so F a x :......... ; Em ail:...........

Đơn vị chuyên trách của bên B là ...  số điện thoại: ... ; số Fax: ... , Email:

Điều 9. Việc cung cấp, trao đổi thông tin giữa Hai bên được thực hiện bằng 
đường điện tử. Trường họp cần thiết phải có hồ sơ giấy thì bên A thông báo để 
bên B thực hiện. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của 
thông tin cung cấp.

Điều 10. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định tại Thông tư và 
thống nhất tại Bản ghi nhớ này. Bản ghi nhớ này là cơ sở để Tổng cục Hải quan 
quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối vói bên B. Trong quá trình thực



hiện thỏa thuận tại Bản ghi nhớ này, nếu có vấn đề phát sinh cần phải thống nhất 
lại thì Hai bên sẽ thảo luận, thống nhất sửa đổi, bổ sung Bản ghi nhớ này.

Bản ghi nhớ này được làm thành 2 (hai) bản chính bằng tiếng Việt, Tổng 
cục H ải quan giữ 01 bản, Công ty ... giữ 01 bản và đều có giá trị như nhau./.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐẠI DIỆN TỔNG c ụ c  HẢI QUAN
(ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu) (ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)



Mẫu 04/DNUT

Bộ TÀI CHÍNH
TỎNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :........../QĐ-TCHQ Hà Nội, n g à y ........ tháng.........  năm

QUYẾT ĐỊNH 
Vc việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên

TỔNG CỤC raƯ Ở N G  TỔNG c ụ c  HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 
42/2005/Q H 11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số Điều của L uật Hải quan;

Căn cứ Thông tư số /TT-BTC ngày ... tháng ... năm ... của Bộ Tài 
chính quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về 
hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện;

Căn cứ Quyết định, số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 
cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Bản ghi nhớ ngày ... tháng ... năm ... giữa lo n g  cục Hải quan và 
Công ty ...

X ét hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp un tiên kèm theo văn bản số ... 
ngày ... tháng ... năm ... của Công ty

X ét đề nghị của .......

Đ iều 1. Công nhận Công ty ...;  M ã số th u ế :. . . ;  Đ ịa chỉ: ...

Là doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại khoản ... Điều 2 Thông tư số
/TT-BTC ngày ... tháng ... năm  ... của Bộ Tài chính quy định về việc áp 

dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh 
nghiệp đủ điều kiện;

Điều 2. Công ty ... có trách nhiệm  thực hiện các quy định tại Điều 23 
Thông tư số /TT-BTC ngày ... tháng ... năm ... của Bộ Tài chính và các 
quy định liên quan của pháp luật.

Điều 3. Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên lần đầu là 24 (hai mưoi bốn) 
tháng kể từ ngày ký Quyết định này. Sau thòi hạn này, Tổng cục Hải quan sẽ
đánh giá lại đế xem xét gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối vói Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

QUYẾT ĐỊNH:



Đ iều 6. Công ty , Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng
r  r

Cục H ải quan tỉnh, thành phô có trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

Nơi nhận:
- Công ty ... (để Ưhiện);
- Các Phó Tổng cục trường (để chỉ đạo);
- Các đon vị thuộc Tổng cục (để t/hiện);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để Ưhiện);
- Cục Thuế tỉnh ... (để phối hợp);
- Lưu: VT, KTSTQ(3b).

TỎNG CỤC TRƯỞNG



Mau 05/DNUT

Bộ TÀI CHÍNH
TÔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGIÍĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :......... /QĐ-TCHQ Hà Nội, n g à y ........ tháng.........năm

QUYẾT ĐỊNH
> r

Vê việc gia hạn áp dụng chê độ ưu tiên

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG c ụ c  HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH 10 ngày 29/6/2001 và Luật số 

42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung m ột số Điều của Luật Hải quan;

Căn cứ Thông tư số /TT-BTC ngày ... tháng ... năm  ... của Bộ Tài 
chính quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về 
hải quan đối vói doanh nghiệp đủ điều kiện;

Căn cứ Q uyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 
cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

X ét đề nghị c ủ a ........

Xét Tờ trình số ... ngày ... của Cục Kiểm tra sau thông quan về việc gia 
hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty ...

Điều 1. Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về 
hải quan đối với Công ty ... ; M ã số thuế: ; Đ ịa chỉ: Doanh nghiệp ưu tiên
theo khoản ... Đ iều 2 Thông tư số ...

Thòi gian gia hạn là .... tháng kể từ ngày ... tháng ... năm ...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Công ty ... , Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng 
Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TỔNG c ụ c  TRƯỞNG
- Công ty ... (để t/hiện);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Cục Thuế tinh ... (để phối họp);
- Lưu: VT, KTSTQ(3b).

QUYẾT ĐỊNH:



Mau 06/DNUT

Bộ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :......... /QĐ-TCHQ Hà Nội, n g à y ........ tháng.........  năm

QUYẾT ĐỊNH
> r

Về việc tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG c ụ c  HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 

42/2005/ỌH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung m ột số Điều của L uật Hải quan;

Căn cứ Thông tư số /TT-BTC ngày ... tháng ... năm  ... của Bộ Tài 
chính quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về 
hải quan đối vói doanh nghiệp đủ điều kiện;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cơ cấu tổ chức của Tổng 
cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét Tờ trình số ... ngày ... của Cục Kiểm tra sau thông quan về việc tạm 
đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty ...

Đ iều 1. Tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà 
mróc về hải quan đối với Công ty ... ; M ã số thuế: ... ; Đ ịa chỉ: ... ; D oanh nghiệp 
ưu tiên theo khoản ... Điều 2 Thông tư  số ...

Thòi gian tạm  đình chỉ là ... tháng kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Công ty ... , Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng 
Cục Hải quan tỉnh, thành phô có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TỐNG c ụ c  TRƯỞNG
- Công ty ... (để Ưhiện);
- Các Phó Tổng cục trường (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Cục Thuế tỉnh ... (để phối hợp);
- Lưu: VT, KTSTQ(3b).

QUYẾT ĐỊNH:



Mẫu 07/DNUT

Bộ TÀI CHÍNH
TỎNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :......... /QĐ-TCHQ Hà Nội, n g à y ........ tháng.........năm

QUYÉT ĐỊNH
•s r  r

Về việc hủy Quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên

TỎNG CỤC TRƯỞNG TỔNG c ụ c  HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 

42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số Đ iều của Luật Hải quan;

Căn cứ Thông tư  số /TT-BTC ngày ... tháng ... năm  ... của Bộ Tài 
chính quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về 
hải quan đối vói doanh nghiệp đủ điều kiện;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 
cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét Tờ trình số ... ngày ... của Cục Kiểm tra sau thông quan về việc hủy 
Quyết định tạm  đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty  ...

Đ iều 1. Hủỵ Quyết định số .../Q Đ -TCH Q  ngày ... tháng ... năm ... của 
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối vói Công ty  ; M ã số thuế: ;
Địa chỉ: ... ; Doanh nghiệp ưu tiên theo khoản . Điều 2 Thông tư số ...

Đ iều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đ iều 3. Công ty ... , Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng 
Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TỎNG c ụ c  TRƯỞNG
- Công ty ... (để t/hiện);
- Các Phó Tổng cục trường (để chì đạo);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/lìiện);
- Cục Hải quan tinh, thành phố (để t/hiện);
- Cục Thuế tỉnh ... (để phối hợp);
- Lưu: VT, KTSTQ(3b).

QUYẾT ĐỊNH:



Mẫu 08/DNUT

Bộ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :........../QĐ-TCHQ Hà Nội, n g à y ........ tháng .........năm

QUYẾT ĐỊNH
A r

Vê việc đình chỉ áp dụng chê độ ưu tiên

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG c ụ c  HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 
42/2005/Q H11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số Điều của L uật Hải quan;

Căn cứ Thông tư  số . . . / . . .  /TT-BTC ngày ... tháng ... năm  ... của Bộ Tài 
chính quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về 
hải quan đối vói doanh nghiệp đủ điều kiện;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 
cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét Tò' trình số ... ngày ... của Cục Kiểm tra sau thông.quan về việc đình 
chỉ áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty ...

Điều 1. Đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
vê hải quan đối với Công ty ... ; M ã số thuế: ... ; Địa chỉ: ... ; D oanh nghiệp ưu 
tiên theo khoản ... Điều 2 Thông tư  số ...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ  ngày ký.

Điều 3. Công ty ... , Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng 
Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TỎNG c ụ c  TRƯỞNG
- Công ly ... (để Ưhiện);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chì đạo);
- Các đon vị thuộc Tổng cục (để t/hiện);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Cục Thuế tỉnh ... (để phối họp);
- Lưu: VT, KTSTQ(3b).

QUYẾT ĐỊNH:



Mau 09a/DNUT

T ê n  c ô n g  t y  BÁO CÁO SỐ LIỆU, TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU QUÝ .... NĂM...Mã số thuế.. '

I/ THỐNG KÊ SỐ LIỆU XUẤT KHẨU 
(Theo từng loại hình xuất khẩu)

SỐ
TT

SỐ, ngày, 
tháng, 
năm tò’ 

khai

Tên hàng hóa Mã số Thuế
suất

Trị giá 
(USD)

Xuềt
xứ

Số tiền 
thuế 
XK

Số tiền 
thuế 

GTGT

Số tiền 
thuế 

TTĐB 
(nếu có)

? r
n n  * r 'Tông so 
tiền thuế 
các loại

Đon vị 
hải quan 
làm thủ 

tuc

Ghi
chú

'í

n o  ^Tong
rASÔ

-

1
“ i)

1
- - - -

II/ TÌNH HÌNH

1) Tình hình c hấp hành pháp luật:

2) Các vư ớng mắc, kiến nghị:

Ngưòi lập
(Kỷ, ghi rõ họ, tên)

ngày ...tháng...năm... 
Giám đốc

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



M au 09b/DNƯ T
Tên Công ty.....  
M ã số thuế BÁO CÁO SỐ LIỆU, TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU QUÝ.... NĂ M ...

I/ THỐNG KÊ SỐ LIỆU NHẬP KHẨU
7

(Theo từng loại hình nhập khâu)

Số
TT

số ,  ngày, 
tháng, 
năm tò’ 

khai

Tên hàng hóa Mã số Thuế
suất

Trị giá 
(USD)

Xuất
xứ

s ố  tiền 
thuế 
NK

Số tiền 
thuế 

GTGT

Số tiền 
thuế 

TTĐB 
(nếu có)

Tổng số 
tiền 

thuế các 
loai

Đon vị 
hải quan 
làm thủ 

tuc

Ghi
chú

* i
rr-\ ẪTông

số
- -

V
|r: - - - -

II/ TÌNH HÌNH

1) Tình hình chấp hành pháp luật:

2) Các vướng mắc, kiến nghị:

Ngưòi lập
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ngày ...tháng...năm... 
Giám đốc

V -  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


